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TÓM TẮT: Chó Bắc Hà và chó H’Mong là hai giống đặc hữu của tỉnh Lào Cai. Chúng có nhiều đặc 
tính tốt để có thể huấn luyện làm chó nghiệp vụ. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu những chỉ 
tiêu sinh lý, sinh hóa máu của chúng làm cơ sở để phục vụ công tác sử dụng chúng. Trong nghiên cứu 
đã lấy 120 mẫu máu của 30 cá thể chó (15 chó Bắc Hà, 15 chó H’Mong), chó có độ tuổi từ 12 đến 27 
tháng. Số chó này được nhập về Cục Cảnh sát quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ 
(K204) vào tháng 2 năm 2014. Sử dụng buồng đếm Neubauer để xác định số lượng hồng cầu và bạch 
cầu. Dùng huyết sắc kế Shali để xác định hàm lượng Hemoglobin. Xác định hoạt độ enzym GOT 
bằng phương pháp IFCC. Xác định hoạt độ enzym GPT bằng phương pháp DGKC trên máy phân 
tích tự động Autohumalyzer F1. Chó Bắc Hà có lượng hồng cầu là 7,8166 triệu/mm3, lượng bạch cầu 
là 10,993 nghìn/mm3, hàm lượng hemoglobin là 16,347 g%. Chó H’Mong có lượng hồng cầu là 
7,8219 triệu/mm3, lượng bạch cầu là 11,511 nghìn/mm3, hàm lượng hemoglobin là 16,052 g%. Chó 
Bắc Hà có hoạt độ enzym GOT là 62,51U/L, hoạt độ enzym GPT là 34,66 U/L. Chó H’Mong có hoạt 
độ enzyme GOT là 57,35 U/L, hoạt độ enzyme GPT là 33,54 U/L.  
Từ khóa: Chó Bắc Hà, chó H’Mong, GOT, GPT, sinh lý-sinh hóa huyết học.  

 
MỞ ĐẦU 

Trong chăn nuôi, các chỉ tiêu huyết học được 
xem như các chỉ thị về trạng thái sinh lý của cơ 
thể và được xem là vật liệu ban đầu đánh giá 
phẩm chất giống, phục vụ công tác lai tạo chọn 
giống. Ở Việt Nam, cùng với việc sử dụng 
phương pháp di truyền quần thể, các phương 
pháp di truyền sinh lý, sinh hóa được áp dụng 
ngày càng nhiều trong công tác bình tuyển, đánh 
giá phẩm chất giống vật nuôi. Trong đó, thành 
phần hóa học, các đặc điểm sinh lý huyết học 
được xem là các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 
chất lượng giống và chất lượng sản phẩm động 
vật. Vai trò và ý nghĩa các chỉ tiêu sinh lý, hóa 
sinh huyết học (hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, 
protein và các tiểu phần protein huyết thanh) liên 
quan đến đặc tính di truyền, đến quá trình sinh 
trưởng và phát triển, phẩm chất giống, khả năng 
sinh sản, khả năng thích nghi của động vật trong 
các điều kiện môi trường khác nhau đã được 
nghiên cứu và khẳng định trong một số công 
trình khoa học [1, 2, 7].  

Số lượng các tế bào máu thay đổi rất ít ở cơ 
thể bình thường trong điều kiện thích hợp. Vì 

vậy, sự thay đổi số lượng hồng cầu cũng như sự 
thay đổi số lượng hay thành phần các loại bạch 
cầu là những dấu hiệu cho biết trạng thái sinh lý 
của cơ thể cũng như đánh giá được tầm quan 
trọng của những biến đổi đối với cơ thể. Số 
lượng hồng cầu thay đổi tùy thuộc giống, lứa 
tuổi, tính biệt, trạng thái cơ thể, chế độ dinh 
dưỡng và đặc biệt là tình trạng sức khỏe của con 
vật. Xác định số lượng hồng cầu của một cơ thể 
mang ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá tình 
trạng bình thường hay không bình thường của 
cơ thể. Bạch cầu là thành phần quan trọng của 
máu tham gia vào quá trình bảo vệ cơ thể, loại 
bỏ những yếu tố có hại, tạo miễn dịch cho sức 
khỏe động vật. Xác định được số lượng tế bào 
bạch cầu, người ta có thể dự đoán trạng thái 
sinh lý của cơ thể. Enzyme aminotransferase 
(GOT, GPT) là enzyme liên quan đến trao đổi 
protein, axit nucleic và là yếu tố quyết định đến 
sự tăng trưởng, chất lượng thịt, sữa, mức tiêu 
tốn thức ăn và các chỉ tiêu khác liên quan đến 
phẩm giống, năng suất chất lượng vật nuôi. Đây 
là những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng con 
giống. Hoạt tính các aminotransferase phản ánh 
cường lực các quá trình chuyển amin hóa trong 
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trao đổi nitơ. Phản ứng chuyển amin hóa được 
xúc tác bởi các enzyme aminotransferase là 
khâu trung tâm của trao đổi nitơ ở cơ thể sống. 
Aminotransferase có nhiệm vụ xúc tác các phản 
ứng hóa học trong tế bào, trong đó nhóm amin 
được di chuyển từ phân tử cho sang phân tử 
nhận [4, 7, 8].  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Lấy 120 mẫu máu của 30 cá thể chó (15 chó 
Bắc Hà, 15 chó H’Mong), chó có độ tuổi từ 12 
đến 27 tháng. Số chó này được nuôi tại Cục 
Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động 
vật nghiệp vụ (K204) từ tháng 2 năm 2014. Chó 
được chăm sóc và nuôi dưỡng theo quy trình 
chăn nuôi và khẩu phần ăn do K204 ban hành. 
Chó được chăm sóc thú y theo đúng quy trình 
phòng và chữa bệnh.  

Phương pháp lấy máu: lấy máu chó vào 
buổi sáng trước khi cho ăn. Chó được cố định 
để đảm bảo an toàn cho người lấy mẫu. Vệ sinh 
chân trước bằng cồn sát trùng, dùng xi lanh 
chọc vào tĩnh mạnh chân trước, bỏ 2-3 giọt đầu, 

sau đó máu được hứng vào 2 ống, trong đó một 
ống có sẵn chất chống đông EDTA, và ống còn 
lại không có chứa chất chống đông. Huyết thanh 
chiết rút từ mẫu máu được bảo quản lạnh trong 
đá, sau đó được ly tâm (2500 rpm/15 m). 

Xác định hồng cầu bằng buồng đếm 
Neubauer; xác định bạch cầu bằng buồng đếm 
Neubauer; định lượng Hemoglobin bằng huyết 
sắc kế Shali.  

Xác định nồng độ enzyme GOT trong huyết 
thanh bằng phương pháp IFCC without 
pyridoxalphosphat, dùng máy phân tích tự động 
Autohunmalyzer F1 (Hitachi 902).  

Xác định nồng độ enzyme GPT bằng 
phương pháp DGKC, otp trên máy phân tích tự 
động Autohunmalyzer F1 (Hitachi 902). 

Các số liệu được xử lý theo phương pháp 
thống kê sinh học với phần mềm Minitab 16.0, 
kiểm định sự khác biệt T-test. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu 
 
Bảng 1. Kết quả hồng cầu, bạch cầu và hemoglobin  

Chỉ tiêu theo dõi 
Giống chó 

Bắc Hà H’Mong 
Số lượng hồng cầu (triệu/mm3) 7,8166±0,6429 7,8219±0,6155 
Số lượng bạch cầu (nghìn/mm3) 10,993±1,710 11,511±2,274 
Hàm lượng hemoglobin (g%) 16,347±0,944 16,052±1,130 

 
Kết quả bảng 1 cho thấy, ở giống chó Bắc 

Hà, số lượng hồng cầu là 7,8166 triệu/mm3, số 
lượng bạch cầu là 10,993 nghìn/mm3, hàm lượng 
hemoglobin là 16,347 g%. Ở giống chó H’Mong, 
số lượng hồng cầu là 7,8219 triệu/mm3, số lượng 
bạch cầu là 11,511 nghìn/mm3, hàm lượng 
hemoglobin là 16,052 g%.  

Kết quả chúng tôi nhận được phù hợp với 
kết quả của tác giả Schäfers et al. (2013) [7], số 
lượng hồng cầu ở chó dao động 4,56-8,64 
triệu/mm3, số lượng bạch cầu của chó 7,38-
14,71 nghìn/mm3, hàm lượng hemoglobin 
10,659-17,732g%. 

Kết quả một số chỉ tiêu máu theo giới tính 
Chúng tôi đã xác định một số chỉ tiêu huyết 

học theo giới tính đối với giống chó Bắc Hà (8 
chó đực, 7 chó cái, tổng số 60 mẫu máu), đối 
với chó H’Mong (8 chó đực, 7 chó cái, tổng số 
60 mẫu máu). Kết quả xác định một số chỉ tiêu 
huyết học của chó theo giới tính được thể hiện ở 
bảng 2. 

Ở chó Bắc Hà, số lượng hồng cầu của chó đực 
là 7,967 triệu/mm3, số lượng hồng cầu của chó cái 
là 7,660 triệu/mm3. Số lượng hồng cầu của chó 
đực cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 
chó cái. Ở chó H’Mong, số lượng hồng cầu của 
chó đực là 7,788 triệu/mm3, số lượng hồng cầu 
của chó cái là 7,857 triệu/mm3. Số lượng hồng cầu 
của chó cái cao hơn không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) so với chó đực.  
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Bảng 2. Kết quả về chỉ tiêu sinh lý máu của chó Bắc Hà và chó H’Mong theo giới tính 
Chỉ tiêu Giới tính Chó Bắc Hà Chó H’Mong 

Số lượng hồng cầu (triệu/mm3) Cái 7,660a±0,604 7,857a±0,661 
Đực 7,967b±0,649 7,788a±0,573 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm3) Cái 11,06a±1,880 12,070a±2,65 
Đực 11,21b±1,510 11,980a±1,710 

Hàm lượng hemoglobin (g%) Cái 16,296a±0,918 16,150a±1,340 
Đực 16,396a±0,976 15,961a±0,891 

Đối với từng chỉ tiêu, các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (p<0,05). 
 

Số lượng hồng cầu trong máu thể hiện sức 
sống của con vật; khi số lượng hồng cầu trong 
máu càng cao, sinh trưởng phát triển của nó 
càng ưu thế [3, 6]. Số lượng hồng cầu phản ánh 
tình trạng sức khỏe, phẩm chất con giống. 
Trong cùng một giống, những con có số lượng 
hồng cầu cao hơn là biểu hiện có sức sống cao 
hơn, nó đánh giá được chế độ nuôi dưỡng, chăm 
sóc là phù hợp [5]. Tuy nhiên, nếu lượng hồng 
cầu quá cao, con vật sẽ có biểu hiện các triệu 
chứng như: nôn, tiêu chảy mất nước và rối loạn 
điện giải... Khi số lượng hồng cầu quá cao, máu 
cô đặc sẽ gây cản trở tuần hoàn, suy tim và có 
thể dẫn tới tử vong nếu không kịp thời bổ sung 
dịch truyền điện giải khẩn cấp. Ngược lại, dinh 
dưỡng kém, con vật sẽ thiếu máu và suy nhược 
cơ thể. Trường hợp hồng cầu bị giảm đột ngột là 
biểu hiện của một số bệnh về máu như: tiên mao 
trùng, sốt rét… Khi gia súc bị bệnh truyền 
nhiễm, ký sinh trùng đường máu, số lượng hồng 
cầu giảm rõ rệt [6].  

Ở chó Bắc Hà, số lượng bạch cầu của chó 
đực là 11,21 nghìn/mm3, khác nhau không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) so với chó cái (11,06 
nghìn/mm3). Ở chó H’Mong, số lượng bạch cầu 
của chó đực là 11,98 nghìn/mm3, thấp hơn 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với chó 
cái (12,07 nghìn/mm3). Theo Nguyễn Quang 
Mai (2004) [4], số lượng bạch cầu ở chó là 6-17 
nghìn/mm3 máu. Như vậy, kết quả về số lượng 
bạch cầu của chó mà chúng tôi nhận được phù 
hợp với sinh lý bình thường của chó. 

Ở chó Bắc Hà, hàm lượng hemoglobin của 
chó đực là 16,396 g%, cao hơn không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) so với chó cái (16,296 
g%). Ở chó H’Mong, hàm lượng hemoglobin 
của chó đực là 15,961 g%, thấp hơn không có ý 
nghĩa thống kê so với chó cái (16,15 g%). Hàm 

lượng hemoglobin mang tính đặc trưng cho 
từng giống. Giống có hàm lượng hemoglobin 
càng cao, phản ánh cường độ trao đổi chất, tốc 
độ sinh trưởng phát triển của giống đó càng 
mạnh mẽ [2, 7].  
Kết quả một số chỉ tiêu máu theo tuổi 

Chúng tôi đã xác định một số chỉ tiêu huyết 
học theo lứa tuổi đối với giống chó Bắc Hà (8 
chó <20 tháng tuổi, 7 chó >20 tháng tuổi, tổng 
số 60 mẫu máu), đối với chó H’Mong (6 chó 
<20 tháng tuổi, 9 chó >20 tháng tuổi, tổng số  
60 mẫu máu). Kết quả xác định một số chỉ tiêu 
huyết học của chó theo lứa tuổi được thể hiện ở  
bảng 3. 

Ở chó Bắc Hà, số lượng hồng cầu của nhóm 
chó <20 tháng tuổi là 7,894 triệu/mm3, cao hơn 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 
nhóm chó >20 tháng tuổi (7,729 triệu/mm3). 
Chó H’Mong, số lượng hồng cầu của nhóm chó 
<20 tháng tuổi là 7,479 triệu/mm3, thấp hơn có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nhóm chó >20 
tháng tuổi (8,126 triệu/mm3). Theo Nguyễn 
Quang Mai (2004) [4], số lượng hồng cầu 
không thay đổi theo giống và giới tính, nhưng 
biến động theo độ tuổi và khối lượng chó. Ở 
chó nhỏ tuổi, lượng hồng cầu cao hơn ở chó già 
(P<0,01). Điều này cũng phù hợp với nhận định 
của Tạ Thúy Lan & Trần Thị Loan (2004) [3], 
có thể do nhu cầu hoạt động của chúng ở các 
lứa tuổi và ở các mức khối lượng khác nhau là 
khác nhau. Chó ít tuổi năng động và hoạt động 
nhiều hơn chó lớn tuổi nên nhu cầu oxy của chó 
ít tuổi cao hơn chó lớn tuổi, vì vậy lượng hồng 
cầu được sản sinh ra cao hơn. Ngoài ra, hồng 
cầu cũng tăng sau bữa ăn, sau khi hoạt động 
nặng hay kéo dài, mất nhiều mồ hôi, khi trời 
lạnh, khi bị ngạt, sống ở vùng cao hoặc  
mới sinh. 
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Bảng 3. Kết quả về chỉ tiêu sinh lý máu của chó Bắc Hà và chó H’Mong theo tuổi 
Chỉ tiêu Nhóm tuổi Chó Bắc Hà Chó H’Mong 

Số lượng hồng cầu (triệu/mm3) <20 tháng 7,894a±0,745 7,479a±0,501 
>20 tháng 7,729a±0,497 8,126b±0,547 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm3) <20 tháng 11,55a±1,91 12,20a±2,36 
>20 tháng 10,97b±1,19 11,02b±2,03 

Hàm lượng hemoglobin (g%) <20 tháng 16,809a±0,825 15,71a±1,18 
>20 tháng 15,826b±0,790 16,36b±1,00 

Đối với từng chỉ tiêu, các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (p<0,05). 
  

Ở chó Bắc Hà, số lượng bạch cầu của nhóm 
chó <20 tháng tuổi là 11,55 nghìn/mm3, cao hơn 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nhóm chó 
>20 tháng tuổi (10,97 nghìn/mm3). Ở chó 
H’Mong, số lượng bạch cầu của nhóm chó <20 
tháng tuổi là 12,20 nghìn/mm3, cao hơn có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05) so với nhóm chó >20 tháng tuổi 
(11,02 nghìn/mm3). Theo Nguyễn Quang Mai 
(2004) [4], số lượng bạch cầu cao ở chó ít tuổi, 
giảm thấp ở tuổi trưởng thành. Theo Sheerer et al. 
(2013) [8], số lượng bạch cầu ở chó là 9,4 × 
103/mm3. Kết quả chúng tôi nhận được phù hợp 
quy luật bình thường ở chó. Số lượng bạch cầu 
giảm khi cơ thể bị nhiễm phóng xạ, suy tim, 

nhiễm độc tố vi khuẩn, nhiễm trùng máu, nhiễm 
độc máu, nhiễm vi rút... Bạch cầu tăng trong các 
bệnh viêm nhiễm cấp: nhiễm trùng, nhiễm ký sinh 
trùng hoặc dị ứng... Khi con vật vận động, 
enpineprine đưa bạch cầu từ ngoại biên vào dòng 
máu làm tăng bạch cầu trong máu [9]. 

Ở chó Bắc Hà, hàm lượng hemoglobin của 
nhóm chó có tuổi <20 tháng là 16,809 g%, cao 
hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với nhóm 
chó có tuổi >20 tháng (15,826 g%). Ở chó 
H’Mong, số lượng hemoglobin của nhóm chó 
có tuổi <20 tháng là 15,71 g%, thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05) so với nhóm chó có 
tuổi >20 tháng (16,36 g%).  

 
Bảng 4. Hoạt độ của enzyme GOT và GPT huyết thanh chó Bắc Hà và chó H’Mong 

Chỉ tiêu Chó Bắc Hà Chó H’Mong 
GOT (U/L) 62,51±10,37 57,35±11,50 
GPT (U/L) 34,66±10,08 33,54±12,09 

  
Kết quả hoạt độ của một số enzyme huyết 
thanh 

Ở chó Bắc Hà, hoạt độ của enzyme GOT là 
62,51 U/L, hoạt độ của enzyme GPT là 34,66 
U/L. Ở chó H’Mong, hoạt độ của enzyme GOT 
là 57,35 U/L, hoạt độ của enzyme GPT là 33,54 
U/L. Hoạt độ của enzyme GPT huyết thanh chó 
khác nhau không có ý nghĩa thống kê khi so 
sánh các lần xác định hoạt độ. 

Kết quả hoạt độ của một số enzyme huyết 
thanh theo giới tính  

Chúng tôi đã xác định hoạt độ của một số 
enzyme theo giới tính đối với giống chó Bắc Hà 
(8 chó đực, 7 chó cái, tổng số 60 mẫu máu), đối 
với chó H’Mong (8 chó đực, 7 chó cái, tổng số 
60 mẫu máu). Kết quả xác định hoạt độ của một 
số enzyme theo giới tính được thể hiện ở  
bảng 5. 

 
Bảng 5. Hoạt độ của enzyme GOT và GPT huyết thanh chó Bắc Hà và chó H’Mong theo giới tính 

Chỉ tiêu Giới tính Chó Bắc Hà Chó H’Mong 

GOT (U/L) Đực 62,08a±5,33 57,60a±10,43 
Cái 63,00a±13,9 57,14b±12,66 

GPT (U/L) Đực 42,13a±6,93 38,16a±13,78 
Cái 26,89b±6,19 28,81b±7,89 

Đối với từng chỉ tiêu, các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (p<0,05). 
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Ở chó Bắc Hà, hoạt độ của enzyme GOT ở 
chó đực là 62,08 U/L, thấp hơn không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05) so với chó cái (63,00 
U/L), hoạt độ của enzyme GPT ở chó đực là 
42,13 U/L, cao hơn có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) so với chó cái (26,89 U/L). Ở chó 
H’Mong, hoạt độ của enzyme GOT ở chó đực là 
57,60 U/L, cao hơn không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) so với chó cái (57,14 U/L), hoạt độ 
enzyme GPT ở chó đực là 38,16 U/L, cao hơn 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với chó cái 
(28,81 U/L). Hoạt độ các aminotransferase 
(GOT, GPT) phản ánh cường lực các quá trình

chuyển amin hóa trong trao đổi nitơ. Phản ứng 
chuyển amin hóa được xúc tác bởi các enzyme 
aminotransferase là khâu trung tâm trao đổi nitơ 
của cơ thể sống [2]. 
Kết quả hoạt độ của một số enzyme huyết 
thanh theo lứa tuổi 

Chúng tôi đã xác định hoạt độ của một số 
enzyme theo lứa tuổi đối với giống chó Bắc Hà 
(8 chó <20 tháng tuổi, 7 chó >20 tháng tuổi), 
đối với chó H’Mong (6 chó <20 tháng tuổi, 9 
chó >20 tháng tuổi). Kết quả xác định hoạt độ 
của một số enzyme theo lứa tuổi được thể hiện 
ở bảng 6. 

 
Bảng 6. Hoạt độ enzyme GOT và GPT huyết thanh chó Bắc Hà và chó H’Mong theo nhóm tuổi 

Chỉ tiêu Nhóm tuổi Chó Bắc Hà Chó H’Mong 

GOT (U/L) <20 tháng 61,72a±7,49 57,36a±11,3 
>20 tháng 63,43a±12,9 57,42a±11,7 

GPT (U/L) <20 tháng 36,06a±9,71 32,26a±10,7 
>20 tháng 33,15a±10,4 34,82a±13,2 

Đối với từng chỉ tiêu, các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (p<0,05). 
 

Ở chó Bắc Hà, hoạt độ enzyme GOT ở 
nhóm chó <20 tháng là 61,72 U/L, thấp hơn 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 
nhóm chó >20 tháng (63,43 U/L), hoạt độ 
enzyme GPT ở nhóm chó <20 tháng là 36,06 
U/L, cao hơn không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) so với nhóm chó >20 tháng (33,15 
U/L). Ở chó H’Mong, hoạt độ enzyme GOT ở 
nhóm chó <20 tháng là 57,36 U/L, thấp hơn 
không có ý nghĩa (p>0,05) so với nhóm chó >20 
tháng (57,42 U/L), hoạt độ enzyme GPT ở 
nhóm chó >20 tháng là 34,82 U/L, cao hơn 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) so với 
nhóm chó <20 tháng (32,26 U/L).  

 Như vậy, kết quả nghiên cứu đánh giá ban 
đầu về đàn chó Bắc Hà và H’Mong dựa trên các 
chỉ tiêu về hoạt độ của các enzyme huyết thanh 
cho thấy chúng có các hoạt động trao đổi chất, 
sinh trưởng và phát triển bình thường.  

KẾT LUẬN 

Chó Bắc Hà và chó H’Mong được nuôi tại 
Cục Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng 
động vật nghiệp vụ (K204)- Bộ Công an, không 
có sự thay đổi về một số chỉ tiêu sinh lý huyết 

học (hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin) và 
enzyme GOT, GPT. 

Chó Bắc Hà và chó H’Mong đã thích nghi 
với điều kiện, quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng 
và huấn luyện chó nghiệp vụ của k204.  
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SUMMARY 
 

Two endemic dog species, Bac Ha and H’Mong, in Lao Cai province have several good characteristics to 
be able to train as working dogs. In this study we have studied the physiological indicators of their blood 
biochemical basis for service of using them later. One hundred twenty blood samples from 30 dogs (15 dogs 
Bac Ha, 15 dogs H'Mong). Dogs are aged between 12 and 27 months. Using Neubauer hemocytometer and 
Shali Haemometer to determine the number of erythrocytes and leukocytes and levels of hemoglobin. 
Determination of enzyme activity GOT by IFCC method without pyridoxalphosphat. GPT was determined by 
the method DGKC on automated analyzers Autohumalyzer F1. Bac Ha dog RBC was 7.8166 million/mm3, 
WBC was 10.993 thousand/mm3, hemoglobin level was 16.347 g%. Dogs Hmong RBC was 7.8219 
million/mm3, WBC was 11.511 thousand/mm3, hemoglobin concentration was 16.052 g%. Bac Ha dog GOT 
activity was 62.51 U/L, GPT activity was 34.66 U/L. Hmong dog GOT enzyme activity was 57.35 U/L, GPT 
enzyme activity is 33.54 U/L. 
Keywords: Bac Ha dog, H’Mong dog, GOT, GPT, Haematological and biochemical parameters of blood. 
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